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1
Quần áo bảo hộ lao 

động
Bộ 760 01/06/25 31 Thép hình chữ U KT: 120x52x4,8x6000; VL: CT3 mét 150 25/04/25

2 Giầy bảo hộ Đôi 240 01/06/25 32 Ống thép đen DN32x3x6000 m 60 25/04/25

3 Giầy vải Đôi 370 01/06/25 33 Ống thép đúc cacbon DN20(D26,67x2,87x6000)mm Mét 90 25/04/25

4 Quần áo mưa Bộ 180 01/06/25 34
Tấm sàn grating mạ 

kẽm 
kích thước: (780x250x40)mm Tấm 60 25/04/25

5
Quần áo bảo hộ lao 

động liền thân
Bộ 30 01/06/25 35 Tấm sàng grating Kích thước: 2000x1000mm Tấm 4 25/04/25

6
Mũ bảo hộ lao động 

(trắng)
Cái 30 01/06/25 36 Thép hình chữ V 50x50x5x6000 m 120 25/04/25

7
Găng tay cách điện 

cao áp
Đôi 2 01/06/25 37 Thép hộp mạ kẽm 

kích thước: 

(30x30x1.4x6000)mm
Mét 90 15/05/25

8 Ủng cách điện cao áp Đôi 2 01/06/25 38 Thép hộp mạ kẽm 
kích thước: 

(30x60x1.8x6000)mm
Mét 90 15/05/25

9 Găng tay chịu dầu Đôi 150 01/06/25 39 Thép hộp mạ kẽm  KT: (80x40x1.8x6000)mm Mét 90 15/05/25

10 Lọc dầu động cơ P/N: HH1CO-32430 Cái 30 10/05/25 40 Thép hộp mạ kẽm KT: (25x25x1.5x6000)mm Kg 90 15/05/25

11
Lọc dầu hộp số xe 

nâng Hyundai 30D-7 

Lắp ren 13/16"-16 UNF-

2B
Cái 30 10/05/25 41 Thép hộp 

kích thước: 

(20x20x1,2x6000)mm; Vật liệu: 

SUS304

Mét 30 15/05/25

12
Bạc xích máy ủi CAT 

D6R2 
Mã số: 8E-7222 Cái 1 10/05/25 42 Vành làm kín đầu lô 9-5100335-02 Cái 24 30/07/25

13
Chốt xích máy ủi 

CAT D6R2 
Mã số: 160-7820 Cái 1 10/05/25 43 Dao cạo lô   9-5102060-01 Cái 42 30/07/25

14
Chốt xích máy ủi 

CAT D6R2 
Mã số: 207-0544 Cái 1 10/05/25 44

Phớt chắn dầu có lò 

xo 
200x230x15 Cái 4 30/07/25

15
Bạc má xích máy ủi 

CAT D6R2 
Mã số: 152-8071 Cái 1 10/05/25 45 V-ring 3-5100381-08, XXYS 0001332 Cái 4 30/07/25

16 Ắc quy 
12V, 200Ah, chủng 

loại: Ắc quy chì
Bình 2 10/05/25 46 Puly dây đai thang SPB 160-2-2517. Bộ 2 30/05/25

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 15 - 2025)
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17 Hộp giảm tốc 

Model: 1030FZ2AS; 

tốc độ vào: 1750v/p; 

tốc độ ra: 101v/p.

Cái 1 30/07/25 47 Puly dây đai thang 
SPA 106-2-1610; d=35mm; 

D=111.5mm.
Bộ 3 30/05/25

18 Vòng bi 

6218; nắp chặn tiếp xúc 

2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 4 30/05/25 48 Puly dây đai thang 
SPA 160-2-2012; d=35mm; 

D=165.5mm.
Bộ 3 30/05/25

19 Vòng bi 

6307; nắp chặn tiếp xúc 

2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 10 30/05/25 49 Biến trở xoay 
Model: WDD35S; dải đo: 

0~1KΩ; Xuất xứ: Trung quốc
Cái 3 25/07/25

20 Vòng bi 

6303; nắp chặn tiếp xúc 

2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 2 30/05/25 50 Thiết bị đo áp suất 
2051CD1A22A1BB4M4DFQ4, 

1/2NPT, 316L, 62.2 mbar
Bộ 1 25/08/25

21

Phớt chèn cơ khí dùng 

cho bơm đa tầng 

Mode: SRZS 

221WG11E62, 

H:35mFls, 

Q=1.8m3/h, 

n=1450rpm, P=0.9kw 

Bộ 2 30/05/25 51 Thiết bị đo áp suất  
2051CG2A22A1BB4M4DFQ4, 

1/2NPT, 316L, 623 mbar
Bộ 2 25/08/25

22 Thiết bị đo áp suất 

IGP05S-TS3E5ZZ-

M5L1 + DS-

HCK2FAEEEZAC + 

DC-RD3ACA; Dải đo: 

0.35 to 138 bar, DN50, 

PN40, màng: Hastelloy 

C276

Cái 1 25/08/25 52 Thiết bị đo áp suất 

3051CG3A22A1BB4M5DFQ4H

R5, 316L, 1/2NPT, -0.98 ÷ 2.5 

bar

Cái 2 25/08/25

23 Thiết bị đo áp suất 

IGP05S-TS3D5ZZ-

M6L1 + DS-

FDH7FAAAZZ4Z + 

DC-RD3ACA, DN80, 

PN16, vật liệu: 316L, 

dải đo: 0~1380Kpa

Cái 1 25/08/25 53 Thiết bị đo áp suất 
IDP05S-T52C25ZZ-M1L1, 

1/2NPT, 316L ss, 2.5bar
Cái 1 25/08/25
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24
Bộ van bướm điều 

khiển khí nén 

Van bướm DN150, 

PN16, face to face: 

56mm, đĩa van vật liệu 

304 phủ toàn bộ PTFE, 

bộ tác động: RC-230-

DA-90SD-ST-N-RA-1-

Y-P-F07-17-S

Bộ 1 25/08/25 54 Xy lanh khí DNC-63-100-PPV-A Cái 2 25/08/25

25 Cảm biến đo độ PH TB557J1E70T20 Cái 1 25/08/25 55
Xy lanh khí tác động 

kép 
DNC-40-25 PPV-A Cái 2 25/08/25

26
Bộ chuyển đổi 

modbus 

PN: MWISB02; 2 port 

RS232/RS485/422. 

ETH: 192.168.1.200 

UPCOM

Cái 1 25/08/25 56 Bộ Seal kit 
Part no:369196 Lắp cho standard 

cylinder DNC-40-...PPV-A 
Bộ 4 25/08/25

27 Bộ điều khiển Model: DVP-12SE11R Cái 1 25/08/25 57
Cảm biếm tiệm cận 

(Proximity Sensor)  
SME-8M-ZS-24V-K2.5-OE Cái 6 25/08/25

28
Bộ chuyển đổi nhiệt 

độ 
Model: TTH200 Bộ 6 25/08/25 58

Bộ van dao điều 

khiển khí nén 

Model: SV1P08-SS-HC-AF/1-

PC08S-S13-S19-S32, DN200, 

PN16, bộ tác động kép, kèm limit 

switch: proximity switch 2 dây 

24VDC

Bộ 1 25/10/25

29
Bộ chuyển đổi nhiệt 

độ 

Model: 

TTH300.Y0/OPT
Cái 3 25/08/25 59

Bộ tác động khí nén 

kép 
DG100, lỗ trục: φ24, Lipu Cái 3 25/08/25

30
Bộ định vị tác động 

đơn 

6DR5110-0NG00-

0AA0
Cái 3 25/08/25 60 Màn hình tivi 49 inch, có cổng HDMI Cái 1 25/05/25


